
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
69/26 Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

23/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC DUNG

3502509124

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
chi tiết: Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống 
trộm, camera quan sát…

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:  Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, Xây dựng nền 
móng, bao gồm cả ép cọc
Lợp mái các công trình để ở, Xây dựng bể bơi ngoài trời

4390

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thuỷ sản, chè, 
đường, bán buôn cà phê, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngủ cốc, bột, tinh bột, bán buôn hoa 
quả tươi khô và đóng gói (không hoạt động tại trụ sở) bán 
buôn thực phẩm chức năng, Bán buôn thực phẩm khác

4632(Chính)

6. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Kinh doanh rượu, bia, nước giải khát có gas…

4633

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán hàng gia dụng

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng (máy tính, phần mềm máy 
tính, thiết bị ngoại vi như máy in, photocopy, vật tư ngành in, 
két sắt)

4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC 
DUNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974 544 581
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán hàng kim khí điện máy, điện tử, điện lạnh, 
hàng điện gia dụng

4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán thiết bị, dụng cụ hệ thống điện (máy biến 
thế, mô tơ điện, ổn áp, máy phát …); Mua bán máy fax, máy 
scaner, máy đếm tiền, máy hủy giấy; Mua bán camera; Mua 
bán máy chiếu, mua bán máy bơm chữa cháy các loại, thiết bị, 
phụ tùng, phụ kiện thay thế cho hệ thống phòng cháy chữa 
cháy

4659

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu (mua bán 
kết cấu thép, thép phôi, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và 
thép lá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng)..

4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng xi măng, gạch xây, ngói, 
sắt thép, đá, cát, sỏi, thiết bị vệ sinh, cấp thoát nước, trang trí 
nội ngoại thất…

4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các trang thiết bị, dụng cụ, phụ kiện phòng 
cháy chữa cháy, thu sét, báo cháy; dụng cụ bảo hộ lao động, 
camera quan sát, nạp sạc bình phòng cháy chữa cháy, Mua bán 
các sản phẩm nhựa, bao bì thực phẩm, vỏ hộp nhựa, đồ dùng 
cá nhân bằng nhựa, sản phẩm bằng nhựa…

4669

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, trang trí sân khấu, hội thảo, hội nghị, 
hội chợ…

8230

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động kiến trúc
- Tư vấn xây dựng công trình
- Tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy 
- Giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

7110

16. Quảng cáo
chi tiết: Dịch vụ quảng cáo ...

7310
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17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Thiết kế công trình cảng đường thủy
- Thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, bộ)
- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp
- Thiết kế công trình cấp, thoát nước, san nền...
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, dự thầu
- Tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, lập dự toán các công 
trình xây dựng
- Thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

7410

18. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, cho thuê xe 
tải, xe cơ giới (xe cuốc, xe ben, xe ủi, xe lu, xe cẩu, xe kéo), 
Cho thuê xe ôtô, Cho thuê xe du lịch

7710

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa thông thường, vận tải hàng bằng ô 
tô, container 
Cho thuê ô tô (trừ ô tô chuyên dụng) có kèm người lái để vận 
chuyển hàng hóa.
Hoạt động vận chuyển đồ đạc gia đình thiết bị văn phòng…

4933

20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh, Nhà 
khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

5510

21. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Quán cà phê; quán ăn, Nhà hàng. 

5610

22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, thiết bị phá 
dỡ…

7730

23. Cung ứng lao động tạm thời 7820

24. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước, 
Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

7830

25. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ đặt chỗ liên quan đến hoạt động 
du lịch: vận tải, khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, giải trí và 
thể thao...

7990

26. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101
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9.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1BÙI TIẾN 
QUÂN

Việt 
Nam

69/26 Phan Chu 
Trinh, Phường 2, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

4.950.000.000 50,000 034071005523

2HOÀNG THỊ 
BÌNH 

Việt 
Nam

69/26 Phan Chu 
Trinh, Phường 2, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

4.950.000.000 50,000 035175000571

27. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông đường bộ

4212

28. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi Công Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu 
đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, xây dựng công trình công 
nghiệp, Xây dựng công trình đường ống cấp

4299

29. Phá dỡ
Chi tiết: Dịch vụ tháo dỡ công trình, đục khoan bê tông, khoan 
phá đá, di dời: nhà xưởng, nhà kho, các công trình xây dựng.

4311

30. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (San lấp mặt bằng)

4312

31. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: lắp đặt, bảo trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chống 
trộm, hệ thống tự động hóa ; lắp đặt hệ thống điện trong nhà và 
ngoài trời, hệ thống điện năng lượng mặt trời, pin năng lượng 
mặt trời (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ 
sở)

4321

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán bàn, ghế, tủ...

4759

33. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm, nước hoa …

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035175000571
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 69/26 Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 69/26 Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ BÌNH Nữ

24/05/1975 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính Về Trật Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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